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GIỚI THIỆU VĂN BẢN

1. Cơ sở ban hành Luật Thực hiện dân chủ
ở cơ sở năm 2022

Quá trình thực hiện các quy định của pháp
luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở của các loại
hình đã phát sinh những hạn chế, bất cập, cụ
thể như sau:

(1) Hạn chế, bất cập trong thực hiện dân
chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Phạm vi nội dung phải công khai còn hạn
chế, chưa phù hợp với quy định của Luật Tiếp
cận thông tin và các luật chuyên ngành. Quy
định về hình thức công khai thông tin chưa
phù hợp với sự phát triển của khoa học - công
nghệ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin và lộ trình xây dựng chính quyền điện tử,
chính quyền số.

- Phạm vi nội dung Nhân dân bàn và quyết

định còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu và sự
kỳ vọng của Nhân dân cũng như tinh thần mở
rộng dân chủ trực tiếp tại các nghị quyết của
Đảng và Hiến pháp năm 2013. Thẩm quyền
công nhận hương ước, quy ước của Ủy ban
nhân dân (UBND) cấp huyện còn bất cập,
chưa bảo đảm tính hợp lý trong phân cấp thực
hiện nhiệm vụ; chưa đồng bộ với quá trình
tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao
năng lực của chính quyền địa phương cấp xã
nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
nói riêng.

- Nội dung tham gia của Nhân dân vào các
hoạt động của chính quyền cơ sở và của các
cấp chính quyền, đóng góp ý kiến vào quá
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trình xây dựng, ban hành các quyết định hành
chính còn hạn chế; cơ chế đối thoại giữa chính
quyền và người dân chưa được thực hiện
thường xuyên, hiệu quả dẫn đến tình trạng
khiếu nại, khởi kiện các quyết định hành
chính, đặc biệt là về đất đai, bồi thường giải
phóng mặt bằng.

- Pháp lệnh chưa có quy định cụ thể về
trách nhiệm của các chủ thể trong tổ chức
thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các
hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công
chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật
về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, do
đó, khi có vi phạm xảy ra, việc xử lý vi phạm
còn hạn chế, bị động. 

(2) Hạn chế, bất cập trong thực hiện dân
chủ ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị
sự nghiệp công lập được quy định tại nhiều
văn bản khác nhau. Trong khi đó, các cơ quan
của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
có nhiều điểm tương đồng trong quản lý hành
chính nội bộ và thực hiện chế độ, chính sách
đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động, điều này tạo nên sự không đồng bộ,
thống nhất trong việc thực hiện pháp luật về
dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

- Quy định về đối tượng thực hiện pháp
luật về dân chủ ở cơ quan hành chính và đơn
vị sự nghiệp công lập chưa bảo đảm tính bao
quát; một số cơ quan, đơn vị mặc dù thực tế
áp dụng Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày
09/01/2015 của Chính phủ nhưng chưa được
ghi nhận đầy đủ trong quy định của pháp luật. 

- Quy định của pháp luật về dân chủ trong
cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự
nghiệp công lập còn thiếu các chế tài phê
bình, kỷ luật đối với những cơ quan, đơn vị
chưa thực hiện tốt; chưa gắn kết quả thực hiện
dân chủ tại cơ quan, đơn vị với kết quả đánh
giá, xếp loại và thực hiện công tác cán bộ đối
với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Hình thức giám sát, kiểm tra thực hiện
dân chủ ở một số cơ quan còn hạn chế; chưa
quy định hình thức giám sát, kiểm tra thông
qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu

tín nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan,
đơn vị.

- Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
chưa thực sự hiệu quả. Các thành viên trong
Ban Thanh tra nhân dân đều hoạt động kiêm
nhiệm nên khó giữ được tính độc lập, khách
quan trong việc giám sát, kiểm tra hoạt động
điều hành, quản lý của cơ quan, đơn vị; kinh
phí hỗ trợ và điều kiện hoạt động của Ban
Thanh tra nhân dân còn hạn chế, ảnh hưởng
đến chất lượng và hiệu quả hoạt động.

(3) Hạn chế, bất cập trong thực hiện dân
chủ  tại doanh nghiệp.

- Một bộ phận người lao động và người sử
dụng lao động nhận thức chưa đầy đủ về
quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong
xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại
doanh nghiệp. Việc tổ chức hội nghị người
lao động ở một số doanh nghiệp vẫn còn
hình thức, chưa bảo đảm các nội dung theo
quy định, nhất là việc công khai tài chính, các
loại quỹ,…

- Chưa quy định cụ thể các biện pháp bảo
đảm thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp;
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở
trung ương và địa phương trong việc theo dõi,
giám sát, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện
dân chủ tại doanh nghiệp.

Từ những hạn chế, bất cập nêu trên, việc
xây dựng, ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở
cơ sở là cần thiết.

2. Những nội dung cơ bản Luật Thực hiện
dân chủ ở cơ sở năm 2022

Luật có 6 chương, 91 điều, trong đó tập
trung vào các nội dung cơ bản sau:

Chương I: về những quy định chung, gồm
có 10 điều (từ Điều 1 - 10) quy định về phạm
vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, nguyên tắc,
phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và
nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân
chủ ở cơ sở, quyền thụ hưởng của Nhân dân,
các biện pháp bảo đảm, các hành vi nghiêm
cấm và xử lý vi phạm pháp luật về THDC ở cơ
sở. Trong đó, Luật quy định một điều riêng về
quyền thụ hưởng của công dân:  (1) Được Nhà
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nước và pháp luật công nhận, tôn trọng, bảo
vệ, bảo đảm thực hiện quyền con người,
quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế,
văn hóa, xã hội. Được bảo đảm thực hiện các
quyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy
định của Luật này và quy định khác của pháp
luật có liên quan; (2) Được thông tin đầy đủ,
kịp thời về các quyền và lợi ích hợp pháp,
chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo
quy định của pháp luật và quyết định của
chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ
chức ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc; (3)
Được thụ hưởng thành quả đổi mới, phát triển
kinh tế - xã hội, chế độ an sinh xã hội, sự an
toàn, ổn định của đất nước, của địa phương,
cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động
và kết quả thực hiện dân chủ ở nơi mình cư
trú, công tác, làm việc; (4) Được tạo điều kiện
để tham gia học tập, công tác, lao động, sản
xuất - kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của bản thân, gia đình
và cộng đồng.

Chương II: về thực hiện dân chủ ở xã,
phường, thị trấn, gồm 35 điều (từ Điều 11 - 45),
gồm 4 mục:

- Công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn
(từ Điều 11 - 14): quy định về những nội dung
chính quyền địa phương cấp xã phải công
khai; hình thức và thời điểm công khai thông
tin; trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công
khai thông tin. Trong đó, Luật đã quy định cụ
thể, rõ ràng hơn các nội dung sau đây:

Về những nội dung chính quyền cấp xã
phải công khai, Luật quy định trừ các thông tin
thuộc bí mật nhà nước hoặc thông tin chưa
được công khai theo quy định của pháp luật,
chính quyền địa phương cấp xã phải công khai
14 nội dung cụ thể.

Về hình thức công khai thông tin, Luật quy
định 10 hình thức công khai thông tin, trong
đó có những hình thức mới hoặc cập nhật
những hình thức đã được áp dụng hiệu quả
trong thực tiễn thời gian qua. Bên cạnh đó, để
bảo đảm việc áp dụng các hình thức công khai
thông tin phù hợp với nội dung, tính chất của
thông tin được công khai cũng như điều kiện,

khả năng thực tế của các địa phương khi áp
dụng, Luật quy định về việc lựa chọn các hình
thức công khai thông tin, trong đó có những
hình thức mang tính chất bắt buộc và những
hình thức có thể lựa chọn linh hoạt. 

- Nhân dân bàn và quyết định (từ Điều 15
- 24): quy định về những nội dung Nhân dân
bàn và quyết định; đề xuất nội dung để Nhân
dân bàn và quyết định (trong đó quy định về
thẩm quyền đề xuất các nội dung có phạm vi
thực hiện ở địa bàn cấp xã, các nội dung có
phạm vi thực hiện ở địa bàn thôn, tổ dân phố
và quy định về sáng kiến công dân); hình thức
Nhân dân bàn và quyết định; quyết định của
cộng đồng dân cư; trách nhiệm của UBND cấp
xã, Mặt trận Tổ quốc cấp xã, trưởng thôn, tổ
trưởng tổ dân phố và Nhân dân trong việc tổ
chức việc bàn, quyết định và thực hiện quyết
định của cộng đồng dân cư. 

- Nhân dân tham gia ý kiến (từ Điều 25 -
29): quy định về những nội dung Nhân dân
tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm
quyền quyết định; hình thức Nhân dân tham
gia ý kiến; việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến
công dân là đối tượng thi hành trong trường
hợp UBND cấp xã ban hành quyết định hành
chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm
chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối
tượng thi hành; trách nhiệm của các chủ thể
có liên quan trong việc tổ chức để Nhân dân
tham gia ý kiến. 

- Nhân dân kiểm tra, giám sát (từ Điều 30
- 45): quy định về nội dung, hình thức kiểm
tra, giám sát; quy định các nội dung cơ bản về
tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động
của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; quy định
các nội dung cơ bản về tổ chức, nhiệm vụ,
quyền hạn và hoạt động của Ban Giám sát đầu
tư của cộng đồng. Đây là một mục hoàn toàn
mới so với quy định của pháp luật hiện hành.

Chương III: về thực hiện dân chủ ở cơ
quan, đơn vị, gồm 18 điều (từ Điều 46 - 63),
gồm 4 mục:

- Công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị (từ
Điều 46 - 48): quy định về những nội dung
người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải công
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khai; hình thức và thời điểm công khai thông
tin ở cơ quan, đơn vị; trách nhiệm tổ chức thực
hiện việc công khai thông tin ở cơ quan, đơn
vị. So với quy định của pháp luật hiện hành,
Luật đã quy định cụ thể, chi tiết hơn 12 nội
dung người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải
công khai, bổ sung các hình thức công khai
thông tin mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn
tại cơ sở và thể hiện rõ ràng trách nhiệm của
cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan,
đơn vị trong việc tổ chức công khai thông tin
tại cơ quan, đơn vị.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động bàn và quyết định (từ Điều 49 - 52): quy
định về  những nội dung cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động bàn và quyết định;
hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động bàn và quyết định; tổ chức hội nghị
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
(các nội dung cơ bản về thời gian, thành phần,
nội dung, trình tự thủ tục của hội nghị); trách
nhiệm trong việc tổ chức để cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động bàn, quyết
định và thực hiện quyết định của tập thể cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động tham gia ý kiến (từ Điều 53 - 55): quy định
về những nội dung cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động tham gia ý kiến trước khi
người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định;
hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động tham gia ý kiến; trách nhiệm trong
việc tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động tham gia ý kiến.

- Cán bộ, công chức, viên chức người lao
động kiểm tra, giám sát (từ Điều 56 - 63): quy
định về nội dung và hình thức cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động kiểm tra, giám
sát, trong đó quy định về nội dung kiểm tra,
giám sát, hình thức kiểm tra, giám sát; quy
định những nội dung cơ bản về tổ chức,
nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban
Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị. Cách
thức quy định các nội dung này cơ bản áp
dụng tương tự như đối với các nội dung Nhân
dân kiểm tra, giám sát. 

Chương IV: về thực hiện dân chủ ở tổ chức
có sử dụng lao động, gồm 19 điều (từ Điều 64
- 82), với 2 mục:

Về thực hiện dân chủ  ở doanh nghiệp nhà
nước (từ Điều 64 - 81). Xuất phát từ tính chất
đặc thù của doanh nghiệp nhà nước là loại
hình doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên
50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết theo quy định của pháp luật, Luật
quy định cụ thể, chi tiết về việc thực hiện dân
chủ ở loại hình doanh nghiệp này.

Bên cạnh các quy định cụ thể, chi tiết về
việc thực hành dân chủ ở doanh nghiệp nhà
nước, Điều 82 quy định về việc thực hiện dân
chủ ở doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê
mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao
động thuộc khu vực ngoài Nhà nước theo
hướng khái quát và viện dẫn áp dụng pháp
luật. Theo đó, đối với doanh nghiệp, tổ chức
khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo
hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà
nước thực hiện theo quy định chung tại
Chương I của Luật này, đồng thời thực hiện
các quy định của pháp luật lao động về thực
hiện dân chủ tại nơi làm việc và quy định khác
của pháp luật có liên quan. 

Chương V: về tổ chức thực hiện pháp luật
về thực hiện dân chủ ở cơ sở, gồm 7 điều (từ
Điều 83 - 89): quy định cụ thể về trách nhiệm
của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ trong
thực hiện chức năng quản lý nhà nước, bảo
đảm thực hiện và tổ chức thực hiện Luật; trách
nhiệm của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, HĐND
và UBND cấp xã trong tổ chức thực hiện dân
chủ ở cơ sở trên phạm vi địa phương; trách
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ
chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã
hội trong việc tham gia, hỗ trợ và làm nòng cốt
để Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Chương VI: về điều khoản thi hành, gồm 2
điều (từ Điều 90 - 91), trong đó quy định thời
điểm có hiệu lực của Luật (từ ngày 01/7/2023);
áp dụng pháp luật và điều khoản chuyển tiếp.
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